
Vị trí dự tuyển Khoa phòng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Phạm Thị Kiều Diễm SN107 Nữ 12/06/1993 Điều dưỡng hạng III Khoa Nhi tổng hợp Sáng 11/7/2026

2 Lâm Minh Duy SN108 Nam 11/05/1999 Điều dưỡng hạng III Khoa Ngoại Nhi Sáng 11/7/2026

3 Lê Thị Ngọc Điệp SN109 Nữ 27/09/1996 Điều dưỡng hạng III Khoa Ngoại Nhi Sáng 11/7/2026

4 Triệu Thị Mỹ Hiền SN110 Nữ 10/05/1998 Điều dưỡng hạng III Khoa Nhi tổng hợp Sáng 11/7/2026

5 Lý Thị Ngọc Hoàng SN111 Nữ 27/10/1993 Điều dưỡng hạng III Khoa Nhi tổng hợp Sáng 11/7/2026

6 Mã Thị Sô Ký SN112 Nữ 18/04/1994 Điều dưỡng hạng III Khoa Nhi tổng hợp Sáng 11/7/2026

7 Nguyễn Thị Diệu Tiên SN113 Nữ 04/05/1990 Điều dưỡng hạng III Khoa Nhi tổng hợp Sáng 11/7/2026

8 Mai Thị Hoài Thu SN114 Nữ 22/04/1997 Điều dưỡng hạng III Khoa Khám bệnh Sáng 11/7/2026

9 Sơn Trần Thanh Thủy SN115 Nữ 05/06/1999 Điều dưỡng hạng III Khoa Ngoại Nhi Sáng 11/7/2026

Ngày tháng 

năm sinh

Đăng ký dự tuyển
Thời gian
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10 Nguyễn Thị Thu Thủy SN116 Nữ 19/08/1993 Điều dưỡng hạng III Khoa Nhi tổng hợp Sáng 11/7/2026

11 Dương Thị Thanh Trúc SN117 Nữ 25/11/1998 Điều dưỡng hạng III
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Sáng 11/7/2026

12 Lâm Hoàng Du SN118 Nữ 10/12/1995 Điều dưỡng hạng IV
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Chiều 11/7/2026

13 Nguyễn Minh Khôi SN119 Nam 01/07/1994 Điều dưỡng hạng IV Khoa Gây mê hồi sức Chiều 11/7/2026

14 Võ Nguyễn Khánh Linh SN120 Nữ 07/11/2003 Điều dưỡng hạng IV Khoa Gây mê hồi sức Chiều 11/7/2026

15 Lê Cẩm Ngân SN121 Nữ 23/07/2003 Điều dưỡng hạng IV
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Chiều 11/7/2026

16 Nguyễn Văn Nhí SN122 Nam 13/08/1992 Điều dưỡng hạng IV Khoa Gây mê hồi sức Chiều 11/7/2026

17 Nguyễn Văn Quang SN123 Nam 12/06/1995 Điều dưỡng hạng IV Khoa Gây mê hồi sức Chiều 11/7/2026

18 Lý Ngọc Quí SN124 Nam 06/04/1996 Điều dưỡng hạng IV Khoa Gây mê hồi sức Chiều 11/7/2026

19 Dương Phước Sang SN125 Nam 21/12/1996 Điều dưỡng hạng IV Khoa Gây mê hồi sức Chiều 11/7/2026

20 Diệp Thị Thâu SN126 Nữ 06/01/1995 Điều dưỡng hạng IV Khoa Gây mê hồi sức Chiều 11/7/2026

21 Sơn Thị Thiện SN127 Nữ 31/12/1997 Điều dưỡng hạng IV
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Chiều 11/7/2026

22 Lê Văn Thứng SN128 Nam 22/05/1992 Điều dưỡng hạng IV
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Chiều 11/7/2026

Tổng cộng có 22 thí sinh
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